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Tóm tắt: Để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì pháp luật phải trở thành công cụ điều chỉnh hữu hiệu nhất hành vi của mọi tầng lớp nhân dân. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải nhận rõ đặc điểm của văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các giá trị văn hóa truyền thống đến đời sống nói chung, trong đó có văn hóa pháp luật, là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết chỉ ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam; những biểu hiện đó có cả tích cực và mặt tiêu cực.
Từ khóa: Tình và lý; văn hóa pháp luật; Việt Nam.
Văn hóa pháp luật Việt Nam không phải là một chủ đề mới ở nước ta. Tuy nhiên, việc truy tìm những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam lại là một công việc còn ít được quan tâm. 

Về điều này, Tô Duy Hợp đã nhận định: “Cặp đối/hợp “Tình hoặc/ và Lý” là một vấn đề nan giải (hay là một nan đề) của lịch sử tư tưởng Việt Nam; ngày nay vẫn tiếp tục là nan đề của đổi mới tư duy”(1); “Đã có nhiều phương thức thấu hiểu và hóa giải nan đề này và có lẽ sẽ là ảo tưởng nếu ai đó muốn đi tìm một quan điểm duy nhất đúng đắn. Chẳng hạn, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Quốc Vượng cho rằng, bản sắc văn hóa Việt Nam là Duy tình (đối cực với Duy lý là bản sắc văn hóa phương Tây). Ông không chủ trương đổi mới tư duy theo công thức xóa bỏ duy tình để thay thế cho nó bằng duy lý, mà chủ trương kế thừa - cải tiến hoặc vượt - gộp duy tình khi tiến hành duy lý hóa tư duy của con người Việt Nam đương đại.(1)Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm thì chủ trương rằng, Việt Nam có thể chuyển đổi từ truyền thống hài hòa thiên về âm tính sang khuynh hướng hài hòa thiên về dương tính. Điều đó có nghĩa là ông chủ trương đổi mới tư duy theo công thức xóa bỏ bản sắc Trọng tình của truyền thống văn hóa Việt Nam và thay thế nó bằng Trọng lý làm cốt lõi tư duy mới của con người Việt Nam hướng tới tương lai. Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn hóa Phan Ngọc cho rằng, phải vừa có Tình và vừa có Lý”(2).

Trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã tạo cho mình những nét văn hóa đặc sắc. Những sắc thái riêng trong văn hóa pháp luật Việt Nam in đậm dấu ấn của mối quan hệ giữa lệ làng với phép nước, giữa truyền thống tự trị với cách thức quản lý tập trung thống nhất, hay nói cách khác, đó chính là mối quan hệ giữa một bên là tình và một bên là lý. 
Trong cơ cấu xã hội Việt Nam truyền thống, làng xã, buôn, bản (sau đây gọi là làng) là tổ chức cơ sở tự quản, mà ở đó công cụ để thực hiện chế độ tự quản chính là hương ước (chủ yếu ở các làng xã người Kinh), luật tục (chủ yếu ở các buôn, bản của các dân tộc thiểu số). Nội dung, vị trí, vai trò của hương ước, luật tục chính là một trong những yếu tố thể hiện tập trung và rõ nét nhất những nét bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình lịch sử; đồng thời nó cũng là những tri thức quản lý cộng đồng làng buôn của ông cha ta. Nội dung của các bản hương ước, luật tục luôn có sự hòa quyện giữa quản lý và tự quản, giữa áp đặp và tự nguyện, giữa pháp luật của Nhà nước với tục lệ của làng xã. Nói cách khác, ở đó có quan hệ giữa tình và lý. 

Những dấu hiệu tình - lý đã xuất hiện từ khá sớm trong văn hóa pháp luật của người Việt. Chẳng hạn như trong Điều 40, Quyển I, chương Danh lệ của Bộ luật Hồng Đức có viết: “Những người miền thượng du (miền rừng núi) cùng phạm tội với nhau thì theo phong tục xứ ấy mà định tội. Những người thượng du phạm tội với người trung châu (miền trung du và đồng bằng) thì theo luật mà định tội”(3). Đây là điều luật thể hiện rõ nhất tính sáng tạo của nhà làm luật. Nó cho thấy, luật pháp dù có hoàn bị đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của phong tục tập quán vốn dĩ đã tồn tại trước cả khi có luật. Việc coi trọng thuần phong, mĩ tục cũng là một cách để nhà Lê nói riêng, các triều đại phong kiến Việt Nam nói chung, ổn định xã hội và làm cho “dân cường, nước thịnh”. Nhà cầm quyền không phủ nhận những tập tục vốn đã ăn sâu và trở thành văn hóa của người dân, vì nếu làm vậy thì sẽ vấp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía dân chúng. Những điều trong Bộ Luật Hồng Đức nói trên không chỉ thể hiện tính nhân văn trong văn hóa pháp luật của nhà Lê, mà còn cho thấy pháp luật của Nhà nước đã thấm sâu vào nếp sống, phong tục tập quán của người dân thời kì đó và đến ngày nay.

Xã hội Việt Nam truyền thống với nền sản xuất nông nghiệp theo lối tự cung, tự cấp đã bó hẹp các mối quan hệ của người dân trong một phạm vi hẹp, mang tính xóm làng, họ tộc, huyết thống. Ở đó lòng tin là thước đo trong các mối quan hệ hàng ngày. Những mâu thuẫn liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp giữa người trong làng với nhau được giải quyết bằng cách hòa giải theo phương châm đặt cái tình lên trên cái lý, chủ yếu xử theo lệ làng và ít dùng đến luật nước sao cho thấu tình đạt lý, hay có lý có tình. Đây chính là những gạch nối để chúng ta nhận ra sự tương đồng và biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam xưa cũng như nay. Minh chứng cho điều này được thể hiện trong Điều 3 của Bộ Luật Dân sự năm 2005: “Trong những trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng các quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và quy định tương tự của pháp luật không được trái với những quy tắc quy định trong Bộ luật này”(4), hoặc trong khoản 4 và khoản 5 Điều 409 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 đã khẳng định: “4. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải quyết theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng; 5. Khi hợp đồng thiếu một số điều khoản thì có thể bổ sung theo tập quán đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng”(5).

Các tục lệ cổ truyền hay hương ước thực chất là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng làng xã. Những tục lệ, hương ước cũng chính là công cụ để Nhà nước quản lý làng xã nhằm điều hòa lợi ích giữa làng xã với Nhà nước. Việc kết hợp pháp luật của Nhà nước với tục lệ, hương ước làng xã đã góp phần hình thành trong mỗi người dân những đức tính truyền thống quý báu. Không ai có thể phủ nhận được tình người là một tài sản vô hình, nhưng có giá trị vô giá. Việc coi trọng tình người trong văn hóa pháp luật Việt Nam không chỉ đơn thuần là biểu hiện của tính nhân đạo, mà còn thể hiện bản sắc văn hóa, nhân văn rất đặc trưng của người Việt Nam. Bằng các điều khoản cụ thể, tục lệ cổ truyền được thể hiện trong hương ước làng xã xưa cũng như nay không chỉ quy định nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, mà còn định rõ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.(4)Những quy ước được thể hiện trong các tục lệ cổ truyền khuyên răn mọi người ăn ở hòa thuận theo đúng đạo hiếu gia đình, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, sống có tình, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn. Điều này được thể hiện rõ ở Điều 12 và 13 (trong Chương IV: Đạo lý gia đình - xã hội) của Quy ước Làng Trang Liệt thuộc xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có ghi: “Điều 12: Đối với gia đình: Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 4 tiêu chuẩn của gia đình văn hóa mới để đảm bảo cho gia đình có một cuộc sống dân chủ, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

- Đối với ông, bà, cha, mẹ không được có hành vi ngược đãi.

- Đối với vợ con, không được đánh đập sỉ vả.

- Đặc biệt đối với ông, bà, cha, mẹ già yếu ốm đau, các con cháu đều phải đề cao trách nhiệm phụng dưỡng thuốc men chu đáo để đền đáp công ơn dưỡng dục.

- Đối với tôn thống nội ngoại phải có tôn ty, trật tự, tôn trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lối sống, giữ gìn gia phong, làm việc tốt, bỏ việc xấu để mỗi gia đình, dòng họ đều được tấm gương sáng làm rạng rỡ quê hương. Điều 13: Đối với xã hội phải phát huy đạo lý truyền thống dân tộc Việt Nam: kính già, yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, tôn trọng phụ nữ, mọi người đều thể hiện tình làng nghĩa xóm với lẽ sống “mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”, cần đối xử thân ái với nhau, nói năng giao thiệp lịch sự, tránh mọi hành vi hiềm khích, gây thù oán, chia rẽ làm mất đoàn kết”(6). 

Sống trong làng xã, con người luôn có ý thức sống hòa thuận, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, luôn có ý thức trả ơn, giúp đỡ người khác. Đây được xem là lương tâm, là bổn phận của mỗi thành viên trong cộng đồng làng xã. Điều này đã trở thành sợi dây gắn kết những người dân lại với nhau, gắn họ với làng. Sự đùm bọc, đoàn kết và cố kết cộng đồng được từng người coi là nhu cầu, là lẽ sống và tình cảm sâu sắc, là nghĩa vụ thiêng liêng của mình. 

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, luôn tồn tại song song với hệ thống pháp luật của nhà nước trung ương là một hệ thống phong tục, tập quán của các làng xã để cùng giữ vững sự ổn định của xã hội và góp phần điều chỉnh hành vi của con người. Vì vậy, trong văn hóa pháp luật của người Việt, “lệ làng” cũng được coi trọng như “phép nước”, và nói đến “phép nước” thì không thể quên “lệ làng”. Đó cũng là lý do Nhà nước Việt Nam xưa và nay luôn cố gắng làm cho luật nước thấm sâu tới các làng xã, đồng thời làm cho luật lệ của làng xã đi vào khuôn khổ của luật nước. Điều này cũng cho thấy, tính dân chủ tự quản đã tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam truyền thống cũng như hiện đại. Về điều này, Nguyễn Đăng Thục viết: “Về chế độ chính trị và chế độ quân chủ của Việt Nam còn giữ được nhiều tính cách của bình dân, chứ không phong kiến như Trung Hoa. Bởi vì, tổ chức hành chính đã lấy làng làm đơn vị, mà tổ chức làng vẫn giữ được tính cách dân chủ, như ở thời làng, công điền đi đôi với tư điền, hành chính do sự tuyển cử chọn ra, phảng phất như một cộng đồng thị tộc ngày xưa. Còn đối với chính phủ trung ương tuy tôn trọng, nhưng vẫn giữ tính cách địa phương tự trị. Cho nên, tục lệ của làng ít ra cũng được coi ngang hàng với pháp luật. “Phép vua thua lệ làng”. Như vậy, ngay từ xa xưa, tổ chức hành chính trong kết cấu xã hội Việt Nam đã lấy làng làm đơn vị tổ chức”(7).

Quá trình hình thành và phát triển của văn hóa pháp luật Việt Nam gắn liền với quan hệ giữa phép vua (luật nước) và lệ làng, hay quan hệ tình - lý. Đây cũng là quan hệ luật pháp của quốc gia và quyền tự quản của cộng đồng. Điều này thể hiện trong Khoán ước lập ngày 20 tháng 08 năm Cảnh Trị thứ 6 (1668) của xã Dương Liễu, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai (Hà Nội ngày nay) đã chỉ rõ: “Từng nghe: Nước có chính lệnh, dân có tư ước. Mọi công việc trong bản xã từ trước đến nay đều được hoàn thành, nay muốn cho công việc đạt kết quả hơn, mọi người cùng nhau bàn định, nhất trí đặt ra khoán ước...”(8).
Sự tồn tại của hương ước, lệ làng ít nhiều thể hiện tính chất dân chủ, nhưng đồng thời cũng biểu hiện tính chất tự trị trong khuôn khổ cho phép của chính quyền trung ương. Tính chất tự trị của các làng xã Việt Nam trong lịch sử về phương diện hình thức tưởng chừng như tách biệt với quyền lực, với pháp luật của Nhà nước (như câu nói quen thuộc “phép vua thua lệ làng”), nhưng trên thực tế, thì tổ chức bộ máy tự quản của làng xã được quy định trong các bản hương ước đều là công cụ cai trị của chính quyền trung ương. Hương ước, lệ làng xưa nay cũng đều là sự hóa thân của pháp luật Nhà nước trong tương quan với phong tục, tập quán và lối sống mang đặc trưng của từng cộng đồng làng xã. Nguyễn Minh Đoan đã khẳng định điều này như sau: “Trong số những tập tục, phong tục, tập quán còn tồn tại ở nước ta cho đến nay, có nhiều tập tục, phong tục, tập quán tiến bộ, là cầu nối tạo ra môi trường thuận lợi cho pháp luật đi vào cuộc sống, cùng với pháp luật duy trì và quản lý xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó cũng có không ít những tập tục, phong tục, tập quán lạc hậu, không phù hợp với nếp sống văn minh hiện nay, thậm chí có tập tục, phong tục, tập quán trái với cả các quy định tiến bộ của pháp luật, cản trở việc thực hiện pháp luật”(9).

Hiện nay ở Việt Nam, nhất là ở nông thôn, khi có những tranh chấp, vướng mắc về các vấn đề đất đai, vay mượn tài sản, hôn nhân gia đình,… thì nhìn chung tập tục sẽ được sử dụng để giải quyết trước tiên. Chỉ khi nào tập tục không thể giải quyết được thì người dân mới tìm đến với chính quyền để giải quyết bằng pháp luật. Thậm chí ở nhiều trường hợp dù người đại diện chính quyền đã giải quyết theo pháp luật, nhưng người dân không đồng tình với cách giải quyết đó. Lúc này họ đưa ra một cách giải quyết khác bằng cách kết hợp giữa pháp luật và tập tục; kết quả là sự việc được giải quyết nhanh chóng và các bên dễ dàng chấp nhận và thực hiện. Điều này được thể hiện rõ trong việc giải quyết nhiều vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay: Người gây ra tai nạn và người bị tai nạn vẫn thường giải quyết bằng tình cảm (tự thỏa thuận với nhau), chứ không kiện nhau ra tòa án.

Khi nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống, nhiều nhà nghiên cứu đã xem kết cấu Nhà - Làng - Nước là trụ cột của xã hội và là nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam truyền thống. Trong cơ cấu xã hội Nhà - Làng - Nước, thì làng xã được xem là đơn vị tụ cư chủ yếu, nơi diễn ra mọi hoạt động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây là đặc điểm tích cực và nổi trội của nền văn hóa Việt Nam truyền thống. Tuy nhiên, chính những đặc điểm, điều kiện lịch sử và kết cấu xã hội như vậy, đã tạo ra những rào cản, khiếm khuyết và sự chưa hoàn thiện, như: tính tự do, tùy tiện; ý thức cục bộ, địa phương; chưa có ý thức và thói quen tuân thủ theo pháp luật… Đây cũng chính là nan đề khó giải khi chúng ta đề cập tới mối quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật của người Việt Nam hiện nay. Nhất là trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế thì đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc tìm ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật để khắc phục những yếu tố tiêu cực và phát huy những yếu tố tích cực của nó đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, phù hợp với những chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Nhận thức được tính giới hạn và sự lạc hậu tương đối của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật ở Việt Nam hiện nay là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ứng xử với sự trì trệ, sự lạc hậu về văn hóa nói chung, văn hóa pháp luật nói riêng không giống như ứng xử với sự trì trệ, sự lạc hậu về chính trị và kinh tế. Văn hóa hình thành giống như sự lắng đọng của phù sa, còn văn hóa pháp luật được hình thành và phát triển như những dòng chảy của cuộc sống. Vì thế, rất khó có được cuộc cách mạng về quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật. Những ảnh hưởng tiêu cực của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay không dễ gì xóa bỏ được trong ngày một ngày hai. 

Việt Nam là một quốc gia ở phương Đông - nơi thường coi trọng các giá trị của đạo đức, tập quán trong điều chỉnh hành vi và quản lý xã hội. Do vậy, sự phát triển vượt trội của quan hệ đạo đức so với các quan hệ pháp luật là một thực tế. Đa phần dân cư nước ta làm nghề nông, sống khép kín trong cộng đồng làng xã. Mặt trái của tính quần cư cho thấy, đó là sự cục bộ địa phương, gia đình chủ nghĩa, dòng tộc, sống theo “lệ làng” là chủ yếu... Điều này đã góp phần tạo nên sức ì lớn, không nhạy bén đón bắt những cơ hội đổi thay của thời đại. Một số phong tục, tập quán cũ, lạc hậu vẫn được duy trì trong cộng đồng đang gây cản trở lớn đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đưa pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

Đặc trưng của nền văn hóa mà ở đó tình luôn song hành khăng khít với lý trong các quan hệ ứng xử, theo nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là một thái độ sống lạ, một chuẩn mực văn hóa độc đáo và một tâm thức văn hóa khá đặc thù (hầu như không có ở các nền văn hóa khác). Người Việt có câu tục ngữ: “Đưa nhau đến trước cửa quan, bên ngoài là lý bên trong là tình” hay “Một người làm quan cả họ được nhờ” (ca dao - tục ngữ của người Việt). Các câu tục ngữ này phản ánh sự ràng buộc của cá nhân vào cộng đồng. Đây cũng là sự tự ràng buộc mình vào trong những nhu cầu tình cảm khiến cho hành động của mình không thể phóng túng, sòng phẳng, rạch ròi. Tình cảm có khi mạnh đến mức lý trí với khoa học và luật pháp cũng không có ý nghĩa. Điều đó thể hiện ở câu tục ngữ: “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”. 

Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật không chỉ là động lực thúc đẩy, mà còn là lực cản đối với phát triển của xã hội. Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam có điểm xuất phát từ đặc tính tâm lý sản xuất nhỏ của người nông dân. Sản xuất nhỏ là nền sản xuất mang tính chất tự cấp tự túc và được tiến hành theo kinh nghiệm, kỹ thuật thủ công thô sơ, lạc hậu, có tính chất phân tán, khép kín,... Nền sản xuất này là cơ sở chủ yếu của việc hình thành nên lối tư duy kinh nghiệm, tầm nhìn thiển cận, thói tự do tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật, coi thường luật pháp, cục bộ địa phương,... Những biểu hiện tiêu cực của lối sống tiểu nông chính là tàn dư xã hội cũ đã và đang tạo nên những rào cản không nhỏ trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Do thói quen tự do tùy tiện, coi thường luật pháp nên hiện nay nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương vẫn tự ý đặt ra những luật lệ riêng của địa phương mình, của ngành mình bất chấp luật pháp của Nhà nước. Mặc dù trong những năm gần đây, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã liên tục được sửa đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên, nhưng trong quá trình thực hiện và cả xử lý các công việc, cả đối tượng được điều chỉnh và người giám sát, thực thi vẫn còn tùy tiện, không tuân theo các văn bản, quy chế pháp luật. Do đó, nhiều quy định, chế độ chính sách của Nhà nước không được tuân thủ hoặc được thực hiện một cách sai lệch. 

Tóm lại, việc nghiên cứu và tìm ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam, cũng như những tác động tích cực và tiêu cực của quan hệ này đến đời sống pháp luật ở nước ta hiện nay là một việc làm phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức, nhưng đây là việc làm có ý nghĩa thực tiễn quan trọng để góp phần cụ thể hóa khẩu hiệu: “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.
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